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Tên PhòngSTT HọSBD Mã SV Nơi sinhN.sinh Ghi chú

12041480001 23/02/1991 Tỉnh Hà TĩnhAnNguyễn Thị1 TK1

12022000002 13/04/1987AnTrần Thị Thu2 TK1

12041490003 28/05/1984 Tỉnh Đồng NaiAnhDương Kim3 TK1

12022800004 03/05/1984AnhNguyễn Thị Phước4 TK1

12022810005 23/02/1990AnhPhạm Tú5 TK1

12022010006 09/05/1984AnhPhan Đức6 TK1

12022820007 10/02/1989AnhTrần Thị Vân7 TK1

12022020008 11/01/1985ÁnhNguyễn Thị8 TK1

12022040009 23/07/1991BằngĐỗ Thế9 TK1

12041500010 27/10/1992 Tỉnh Đồng NaiBíchPhan Thị10 TK1

12046390011 18/10/1992 Tỉnh Nghệ AnBìnhHồ Thị11 TK1

12022050012 04/07/1988BìnhLê Thị12 TK1

12022090013 20/01/1988CôngĐỗ Thế13 TK1

12022060014 20/12/1982ChâmVũ Thị14 TK1

12022070015 27/02/1984ChâuHuỳnh Bảo15 TK1

12041510016 23/08/1989 Tỉnh Đồng NaiChiNguyễn Kim16 TK1

12022080017 26/02/1989ChiPhạm Hoài Linh17 TK1

12022840018 09/07/1990ChungĐào Thị18 TK1

12022110019 07/07/1974DiễmPhạm Thị Kiều19 TK1

12022860020 17/12/1985DuânĐặng Văn20 TK1

12022140021 02/01/1987DungLò Thị Mỹ21 TK1

12022150022 25/07/1981DungTrần Thị Kim22 TK1

12022180023 28/09/1986DuyênNguyễn Thị23 TK1

12041520024 18/10/1988 Tỉnh Phú ThọDươngNguyễn Thùy24 TK1

12022100025 20/09/1988ĐàoNguyễn Thị25 TK1

12022850026 25/05/1991ĐịnhNguyễn Thái26 TK1

12022120027 02/09/1988ĐồngNguyễn Khắc27 TK1

12041530028 24/02/1992 Tỉnh Hà TĩnhHàBùi Thị Thanh28 TK1

12041540029 03/02/1991 Tỉnh Quảng BìnhHàNguyễn Thị Thu29 TK1

12022900030 03/02/1989HàThái Thị30 TK1

12041550031 18/08/1992 Tỉnh Gia LaiHạĐặng Mỹ31 TK1

12022200032 20/11/1980HạPhạm32 TK1

12042060033 06/03/1990HảiPhạm Nguyễn Thanh33 TK2

12033400034 16/06/1984 Tỉnh Đồng NaiHạnhNguyễn Thị Mỹ34 TK2
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12022910035 11/05/1991HằngLê Thị35 TK2

12022220036 09/01/1980HậuNguỵ Việt36 TK2

12023100037 26/10/1990HậuNguyễn Thị37 TK2

12022930038 07/03/1990HiềnCao Thị Thu38 TK2

12041560039 18/09/1991 Tỉnh Đồng NaiHiềnTống Thị39 TK2

12022230040 17/03/1988HiệpNguyễn Thị40 TK2

12041570041 23/06/1992 Tỉnh Quảng BìnhHiệpPhạm Thị41 TK2

12022940042 17/05/1991HiếuNguyễn Minh42 TK2

12022240043 03/06/1981HoaHồ Thị43 TK2

12046380044 25/06/1989 Tỉnh Thừa Thiên-HuếHoàiHồ Thị44 TK2

12041600045 13/08/1992 Tỉnh Đồng NaiHoàiNguyễn Ngọc Thanh45 TK2

12022250046 01/05/1990HoàiNguyễn Thị46 TK2

12041610047 28/10/1992 Tỉnh Đồng NaiHồiVũ Xuân47 TK2

12022270048 12/01/1977HồngNguyễn Thị Mộng48 TK2

12022280049 25/05/1988HuếNguyễn Thị Thành49 TK2

12022290050 16/03/1985HuếPhạm Thị Phương50 TK2

12041620051 17/08/1992 Tỉnh Đồng NaiHuệPhạm Thị51 TK2

12022300052 21/09/1981HùngTrịnh Hữu52 TK2

12022970053 20/01/1985HuyềnCao Thị Thanh53 TK2

12022330054 16/07/1984 Tỉnh Phú ThọHuyềnHà Thị Thanh54 TK2

12022320055 15/06/1989HuyềnNgô Thị55 TK2

12022960056 14/06/1991 Tỉnh Vĩnh PhúcHuyềnNguyễn Thị56 TK2

12022950057 17/04/1991HuyềnNguyễn Thị Kim57 TK2

12049280058 27/05/1985 Tỉnh Đồng NaiHươngĐàm Thị Thu58 TK2

12041630059 30/06/1992 Tỉnh Thanh HoáHươngĐỗ Thị59 TK2

12041640060 13/09/1991 Tỉnh Hà TĩnhHươngHồ Thị60 TK2

12041650061 04/08/1982 Tỉnh Đồng NaiHươngPhạm Thị61 TK2

12023110062 26/05/1988HươngTrần Thị62 TK2

12022310063 16/08/1981HươngTrần Thị Thanh63 TK2

12041670064 11/07/1983 Tỉnh Gia LaiKiênMai Trung64 TK2

12041680065 18/10/1992 Tỉnh Đồng NaiKỳĐặng Quang65 TK3

12022340066 13/03/1989KỷĐặng Thế66 TK3

14000580067 31/12/1987KhảiHồ Quang67 TK3

12041690068 26/11/1975 Tỉnh Đồng NaiLamPhan Thị Hồng68 TK3

12022350069 29/08/1986LanĐỗ Thị Mỹ69 TK3

12041700070 20/02/1992 Tỉnh Hà TĩnhLanNguyễn Thị70 TK3

12022990071 29/04/1990LânPhan Thị71 TK3

12023000072 15/06/1989LiênLê Thị72 TK3

12023010073 21/11/1990LiênNguyễn Thị Bích73 TK3
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12023030074 26/04/1990LinhLê Thị Hoài74 TK3

12041730075 02/10/1992 Tỉnh Đắc LắcLinhVũ Thị75 TK3

12041740076 30/04/1992 Tỉnh Đồng NaiLĩnhTrần Thị76 TK3

12041750077 22/10/1992 Tỉnh Đồng NaiLoanBùi Thị Bích77 TK3

12022360078 19/08/1988LoanLê Thị78 TK3

12041760079 26/03/1989 Tỉnh Phú YênLoanNguyễn Thị Minh79 TK3

12022370080 03/01/1964LuyếnNguyễn Minh80 TK3

12041770081 09/10/1992 Tỉnh Thanh HoáLưỡngVũ Thị81 TK3

12023040082 20/01/1981LưuLê Thị82 TK3

12022380083 26/08/1989LyTrần Đào Khánh83 TK3

12022390084 24/01/1990LýMai Thị84 TK3

12023050085 05/02/1989MaiPhạm Thị Thanh85 TK3

12041780086 10/04/1982 Tỉnh Đồng NaiMaiTrương Thị Kim86 TK3

12022400087 20/02/1990MayNguyễn Văn87 TK3

12042080088 22/02/1985MẫnNguyễn Quốc88 TK3

12023060089 09/10/1989MyMai Trà89 TK3

12023070090 15/06/1983MỹTrương Thị90 TK3

12023080091 10/12/1991MỵTrần Thị91 TK3

12022420092 19/03/1993NamBùi Hải92 TK3

12023090093 04/07/1988NamNguyễn Trọng93 TK3

12041790094 26/12/1989 Tỉnh Nam ĐịnhNămNguyễn Thị94 TK3

12023120095 25/12/1985NămPhạm Thị95 TK3

12023170096 06/07/1988NữNgô Thị96 TK3

12022440097 20/06/1991NgaHồ Thị Thúy97 TK3

12022450098 18/12/1984NgaLê Thị98 TK1

12022460099 04/10/1988NgàLê Thị99 TK1

12041810100 04/01/1990 Tỉnh Hà TĩnhNgânNguyễn Thị Bé100 TK1

12022470101 20/11/1987NgânQuang Kim101 TK1

12022480102 06/06/1985NgọcHoàng Thị102 TK1

12022490103 01/11/1987NhiNguyễn Thị103 TK1

12022510104 10/03/1968NhuầnĐinh Thị104 TK1

12023130105 14/01/1987NhungCao Thị Hồng105 TK1

12023140106 23/09/1991NhungNguyễn Hồng106 TK1

12022530107 05/06/1989NhungNguyễn Thị107 TK1

12041830108 24/02/1992 Tỉnh Đồng NaiNhungNguyễn Thị Hồng108 TK1

12046420109 12/05/1985 Tỉnh Đồng NaiNhungNguyễn Thị Hồng109 TK1

12022520110 10/04/1985NhungNguyễn Trịnh Thị Tuyết110 TK1

12023150111 02/03/1987NhungVũ Thị111 TK1

12022500112 09/05/1990NhưHoàng Thị Thúy112 TK1
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12022540113 21/03/1991OanhBùi Thị Hoàng113 TK1

12023180114 23/11/1980PhongCao Thanh114 TK1

12041840115 20/01/1987 Tỉnh Nghệ AnPhongNguyễn Thị115 TK1

12022550116 07/08/1984PhúNguyễn Minh116 TK1

12022580117 01/01/1984PhươngNguyễn Thị Chúc117 TK1

12023190118 09/06/1990PhươngNguyễn Thị Mai118 TK1

12023200119 22/08/1990PhươngPhạm Thị Bích119 TK1

12022570120 24/07/1990 Tỉnh Đồng NaiPhươngVũ Thị Lan120 TK1

12023210121 16/07/1986PhượngLương Thị Mỹ121 TK1

12041860122 22/02/1990 Tỉnh Đắc LắcPhượngNgô Thị122 TK1

12023220123 20/06/1986QuýĐoàn Thị123 TK1

12022590124 30/03/1991QuyênĐỗ Thúy124 TK1

12023230125 28/06/1989SenNguyễn Thị125 TK1

12022610126 03/02/1984SươngNguyễn Thị126 TK1

12022600127 15/05/1977SươngNguyễn Thị Thanh127 TK1

12023240128 06/12/1991TâmChu Thị128 TK1

12023380129 20/11/1987ToanNguyễn Thị129 TK1

12022710130 28/07/1984ToànNguyễn Thanh130 TK1

12023440131 09/01/1988TuânBùi Quốc131 TK2

12041970132 20/06/1988 Tỉnh Đồng NaiTuấnPhạm Anh132 TK2

12023450133 29/10/1983TuyềnNguyễn Thị Ngọc133 TK2

12042070134 22/03/1983 Tỉnh Đồng NaiTươiNguyễn Thị Hồng134 TK2

13038640135 10/03/1989 Tỉnh Bình ThuậnTháiĐồng Ngọc Vương135 TK2

12023250136 15/10/1982TháiNguyễn Thị Hồng136 TK2

12023260137 23/04/1990ThanhĐặng Thị137 TK2

12022640138 03/09/1985ThanhNguyễn Sơn138 TK2

12022630139 20/12/1987ThanhNguyễn Thị139 TK2

12041890140 25/01/1991 Tỉnh Đồng NaiThanhNguyễn Thị Ngọc140 TK2

12023270141 29/12/1990ThảoPhan Thị141 TK2

12022650142 17/12/1982ThảoPhan Thị Ngọc142 TK2

12022620143 10/07/1987ThắmNguyễn Thị Hồng143 TK2

12046400144 11/08/1992 Tỉnh Đồng NaiThiệpTrần Thị144 TK2

12023290145 07/01/1990ThơNguyễn Thị Ngọc145 TK2

12046410146 01/01/1983 Tỉnh Đồng NaiThuLê Thị146 TK2

12022660147 14/12/1985ThuPhạm Thị147 TK2

12023300148 26/12/1982ThuTrần Hồng Mai148 TK2

12022670149 12/02/1984ThuậnNguyễn Văn149 TK2

12022700150 20/09/1984ThuỷNguyễn Thị Thu150 TK2

12023350151 16/05/1986ThùyNguyễn Thị151 TK2
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12022690152 16/07/1989ThùyNguyễn Thị Minh152 TK2

12041910153 01/02/1992 Tỉnh Đồng NaiThủyLê Thị Thanh153 TK2

12041910154 01/02/1992 Tỉnh Đồng NaiThủyLê Thị Thanh154 TK2

12041920155 22/02/1987 Tỉnh Đồng NaiThủyTrương Thị Thu155 TK2

12041920156 22/02/1987 Tỉnh Đồng NaiThủyTrương Thị Thu156 TK2

12023340157 12/04/1984ThúyHoàng Thị Phương157 TK2

12022680158 26/11/1981ThúyPhương Thị158 TK2

12023330159 09/01/1990ThúyTrần Thị159 TK2

12023360160 15/01/1985ThuyếtNguyễn Thị160 TK2

12023370161 09/08/1981ThuyếtNguyễn Thị161 TK2

12023310162 28/07/1989ThưDoãn Nguyên162 TK2

12041900163 10/02/1984 Tỉnh Nghệ AnThưHoàng Thị163 TK3

12023320164 24/07/1984ThươngLê Thị164 TK3

12041930165 01/02/1992 Tỉnh Đồng NaiTrangĐỗ Thị165 TK3

12023400166 15/06/1985TrangHồ Thị166 TK3

12022720167 19/07/1982 Tỉnh Đồng NaiTrangNguyễn Thị Phương167 TK3

12023410168 10/09/1981TrangTrần Thị168 TK3

12041950169 12/12/1992 Tỉnh Đồng NaiTrangTrần Thị Thùy169 TK3

12023420170 01/04/1983TriểnNguyễn Đức170 TK3

12041960171 19/02/1988 Tỉnh Đồng NaiTrinhTrần Thị Như171 TK3

12023460172 10/02/1991UyênBùi Phương172 TK3

12022740173 22/07/1987ƯơmPhạm Thị173 TK3

12041980174 18/05/1992 Tỉnh Đắc LắcVânĐinh Thị Hải174 TK3

12022780175 20/10/1990VânNguyễn Thị Cẩm175 TK3

12023470176 29/04/1984VânThái Thụy Hồng176 TK3

12022760177 25/10/1989VânTrần Thị Thuý177 TK3

12022770178 16/04/1988VânVũ Thị178 TK3

12023480179 11/08/1990ViHồ Thị Thùy179 TK3

12041990180 10/10/1992 Tỉnh Đồng NaiViNguyễn Thị Tường180 TK3

12042000181 01/11/1980 Tỉnh Đồng NaiXôPhùng Thị Hồng181 TK3

12023490182 19/02/1984XuânĐàm Thị182 TK3

12042010183 04/02/1973 Tỉnh Đồng NaiXuânHà Thị Lệ183 TK3

12042020184 01/05/1984 Tỉnh Đồng NaiXuânHoàng Thị184 TK3

12042030185 11/03/1988 Tỉnh Đồng NaiÝĐặng Như185 TK3

12046370186 15/11/1981 Tỉnh Đồng NaiYếnBùi Thị186 TK3

12042040187 01/10/1992 Tỉnh Đồng NaiYếnNguyễn Thị Hải187 TK3

12023510188 01/04/1984YếnPhạm Thị188 TK3
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Tổng số SV vắng:Tổng số SV dự thi:

GV chấm thi 1

(Ký tên & ghi rõ họ tên)

GV chấm thi 2

(Ký tên & ghi rõ họ tên)
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